THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM NĂM HỌC: 2016 – 2017
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/4/2017( TUẦN: 31- THEO TKB DẠY THÊM)

*Áp dụng cho các tuần: 31, 33, 35 

	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	2
	1
	Anh 
	Văn 
	Toán
	Anh
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Anh
	Toán
	Văn

	
	2
	Văn
	Anh
	Anh
	Văn
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn 
	Toán

	4
	1
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh
	Toán
	Anh
	Toán 
	Văn
	Văn

	
	2
	Văn
	Văn
	Toán 
	Toán
	Anh 
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán

	6
	1
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn

	
	2
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Anh


*Áp dụng cho các tuần: 32, 34

	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	2
	1
	Anh
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn
	Toán 
	Toán
	Toán 
	Văn 
	Anh 
	Văn

	
	2
	Toán
	Anh
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Toán
	Toán

	4
	1
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn 
	Văn 
	Anh 
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán 

	
	2
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh
	Anh
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn

	6
	1
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh

	
	2
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Toán


Phân công GV dạy
	Môn
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	Văn
	Yến
	N.Huyền
	V.Hương
	P.Hằng
	Mai
	Phượng
	Mai
	P.Hằng
	V.Hương
	N.Huyền
	Phượng

	Toán
	Phúc
	Nam
	V.Huyền
	Nam
	V.Huyền
	Phúc
	Lan
	Linh
	V.Hạnh
	Linh
	Lan

	Anh
	Oanh
	Huế
	Oanh
	Huế
	T.Huyền


                                                                                                                                                                                               BGH

THỜI KHÓA BIỂU DẠY BỒI DƯỠNG HS LỚP 9 – NGÀY THỨ 3 TRONG CÁC TUẦN

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/4/2017( TUẦN: 31- THEO TKB DẠY THÊM)

	Thứ 3
	Tiết
	9A
	9B
	9C

	Tuần 31, 35
	1
	Văn
	Anh
	Anh

	
	2
	Anh
	Văn
	Văn

	Tuần 33
	1
	Toán
	Anh
	Anh

	
	2
	Anh
	Toán
	Toán

	Tuần 32, 34
	1
	Văn
	Văn
	Văn

	
	2
	Toán
	Toán
	Toán



BGH
